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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 
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- Lớp được phân công giảng dạy: 6B, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 9A, 9B, 9C, 9D. 

- Lớp được phân công chủ nhiệm: 6B 

- Nhiệm vụ khác được phân công kiêm nhiệm: Tổ trưởng chuyên môn tổ Lý – Hóa – Sinh. 

I. Kế hoạch dạy học 

1. Phân phối chương trình Khoa học tự nhiên 6 

STT 

 

Bài học Số 

tiết 
Thời 

điểm 
Thiết bị dạy học 

Địa điểm 

dạy học 

Hình thức 

dạy học 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

HỌC KỲ 1 

MỞ ĐẦU 

1 
Bài 1. Giới thiệu về khoa 

học tự nhiên (1 tiết) 
1 Tuần 1 

Máy tính, bài giảng powerpoint, hình 

ảnh về hoạt động của con người trong 

cuộc sống. Hình ảnh về vai trò của khoa 

học tự nhiên. 

Phòng học 

Titkul 143 
Trực tuyến 

2 

Bài 2. Các lĩnh vực chủ 

yếu của khoa học tự 

nhiên. (2 tiết) 

2 Tuần 1 

Máy tính, bài giảng powerpoint, phiếu 

học tập, video  

Phòng học 

Titkul 143 Trực tuyến 



3 

Bài 3. Quy định an toàn 

trong phòng thực hành. 

Giới thiệu một số dụng 

cụ đo – Sử dụng kính lúp 

và kính hiển vi quang học  

(4 tiết ). 

1 Tuần 1 Máy tính, bài giảng powerpoint, Hình 

ảnh kính lúp, kính hiển vi, thước đo, lực 

kế, Nhiệt kế, ống đong, cốc chia độ, cân 

đồng hồ, cân điện tử, mẫu vật;  phiếu 

học tập 

Phòng học 

Titkul 143 

Trực tuyến 
3 Tuần 2 

CHỦ ĐỀ 1: CÁC PHÉP ĐO 

4 
Bài 4. Đo chiều dài (2 

tiết) 

1 Tuần 2 Máy tính, bài giảng powerpoint, Hình 

ảnh thước kẻ, thước cuộn, thước dây, 

thước kẹp qủa cân, cân điện tử, cân đồng 

hồ, cân y tế, viên bi sắt, cặp sách, phiếu 

học tập 

Phòng học 

Titkul 143 Trực tuyến 

Trực tuyến 1 Tuần 3 

5 
Bài 5. Đo khối lượng (2 

tiết) 
2 Tuần 3 

Máy tính, bài giảng powerpoint, quả 

cân, cân điện tử, cân đồng hồ, cân y tế, 

viên bi sắt, cặp sách, phiếu học tập 

Phòng học 

Titkul 143 Trực tuyến 

6 
Bài 6. Đo thời gian (2 

tiết) 

1 Tuần 3 
Máy tính, bài giảng powerpoint, Hình 

ảnh đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo 

tường, đồng hồ để bàn, đồng hồ điện tử, 

đồng hồ bấm giây cơ, phiếu học tập 

Phòng học 

Titkul 143 Trực tuyến 

Trực tuyến 
1 Tuần 4 

7 

Bài 7. Thang nhiệt độ 

Celsius. Đo nhiệt độ (3 

tiết) 

3 Tuần 4 

Máy tính, bài giảng powerpoint, Hình 

ảnh của cốc nước, nhiệt kế thủy ngân, 

nhiệt kế rượu, nhiệt kế điện tử, phiếu 

học tập 

Phòng học 

Titkul 143 
Trực tuyến 

8 
Ôn tập chủ đề (Kiểm tra 

TX số 1) 
1 

Tuần 5 

Máy tính, bài giảng powerpoint, phiếu 

học tập 

Phòng học 

Titkul 143 Trực tuyến 



CHỦ ĐỀ 2: CÁC THỂ CỦA CHẤT 

9 

Bài 8. Sự đa dạng và các 

thể cơ bản của chất. Tính 

chất của chất (3 tiết) 

3 Tuần 5 

Máy tính, bài giảng powerpoint, phiếu 

học tập 

Phòng học 

Titkul 143 

Trực tuyến 

 

10 
Ôn tập chủ đề 2 (1 tiết) 

1 Tuần 6 
Máy tính, bài giảng powerpoint, phiếu 

học tập 

Phòng học 

Titkul 143 Trực tuyến 

CHỦ ĐỀ 3: OXYGEN VÀ KHÔNG KHÍ 

11 
Bài 9. Oxygen (1 tiết) 

1 Tuần 6 
Máy tính, bài giảng powerpoint, phiếu 

học tập 

Phòng học 

Titkul 143 Trực tuyến 

12 

Bài 10. Không khí và bảo 

vệ môi trường không khí 

(1 tiết) 

1 Tuần 6 

Máy tính, bài giảng powerpoint, nước 

màu, chậu thủy tinh, nến, quẹt lửa, ống 

thủy tinh chia vạch. 

Phòng học 

Titkul 143 Trực tuyến 

13 
Ôn tập chủ đề 3 (1 tiêt) 

1 Tuần 6 
Máy tính, bài giảng powerpoint. Phòng học 

Titkul 143 Trực tuyến 

CHỦ ĐỀ 4: MỘT SỐ VẬT LIỆU, NHIÊN LIỆU, NGUYÊN LIỆU, LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM THÔNG 

DỤNG; TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG 

14 
Bài 11. Một số vật liệu 

thông dụng (2 tiêt) 
2 Tuần 7 

Máy tính, bài giảng powerpoint, phiếu 

học tập 

Phòng học 

Titkul 143 Trực tuyến 

15 
Bài 12. Nhiên liệu và an 

ninh năng lượng (2 tiêt) 
2 Tuần 7 

Máy tính, bài giảng powerpoint, phiếu 

học tập 

Phòng học 

Titkul 143 Trực tuyến 



16 
Bài 13. Một số nguyên 

liệu (1 tiêt) 
1 Tuần 8 

Máy tính, bài giảng powerpoint. Tranh 

hình về 1 số loại nhiên liệu phổ biến. 

Vật liệu: Dây cao su, đinh sắt, dây đồng, 

mẩu gỗ, dây nhựa, phiếu học tập 

Phòng học 

Titkul 143 
Trực tuyến 

17 
Bài 14. Một số lương 

thực − thực phẩm (2 tiêt) 
2 Tuần 8 

Máy tính, bài giảng powerpoint. Tranh 

ảnh liên quan đến thực phẩm, lương 

thực,  phiếu học tập 

Phòng học 

Titkul 143 Trực tuyến 

18 
Ôn tập chủ đề 4 & Kiểm 

tra TX số 2  
1 Tuần 8 

Máy tính, bài giảng powerpoint, đề kiểm 

tra. 

Phòng học 

Titkul 143 Trực tuyến 

19 
Ôn tập giữa học kỳ I (1 

tiết) 
1 Tuần 9 

Máy tính, bài giảng powerpoint. 
 

Phòng học 

Titkul 143 Trực tuyến 

20 
Kiểm tra giữa học kỳ I 

(2 tiết) 
2 Tuần 9 

Máy tính, Đề kiểm tra Phòng học 

Titkul 143 Trực tuyến 

CHỦ ĐỀ 5: CHẤT TINH KHIẾT- HỖN HỢP. PHƯƠNG PHÁP TÁCH CÁC CHẤT 

21 
Bài 15. Chất tinh khiết – 

Hỗn hợp (3 tiết) 

1 Tuần 9 Máy tính, bài giảng powerpoint, phiếu 

học tập 

Phòng học 

Titkul 143 Trực tuyến 
2 Tuần 10 

22 

Bài 16. Một số phương 

pháp tách chất ra khỏi 

hỗn hợp (2 tiết) 

2 Tuần 10 

Máy tính, bài giảng powerpoint, phiếu 

học tập 

Phòng học 

Titkul 143 Trực tuyến 

23 Ôn tập chủ đề 5 & kiểm 

tra TX số 3  1 
Tuần 11 

Máy tính, bài giảng powerpoint, đề kiểm 

tra 

Phòng học 

Titkul 143 Trực tuyến 

CHỦ ĐỀ 6: TẾ BÀO ĐƠN VỊ CƠ SỞ CỦA SỰ SỐNG 

24 Bài 17. Tế bào (5 tiết) 3 Tuần 11 Máy tính, bài giảng powerpoint, video Phòng học Trực tuyến 



2 Tuần 12 sự lớn lên của tế bào. Titkul 143 

25 
Bài 18. Thực hành quan 

sát tế bào sinh vật (2 tiết) 
2 Tuần 12 

Máy tính, bài giảng powerpoint, phiếu 

học tập 

Phòng học 

Titkul 143 Trực tuyến 

26 
Ôn tập chủ đề 6 (1 tiết) 1 

Tuần 13 
Máy tính, bài giảng powerpoint, phiếu 

học tập 

Phòng học 

Titkul 143 Trực tuyến 

CHỦ ĐỀ 7: TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ 

27 
Bài 19. Cơ thể đơn bào 

và cơ thể đa bào (2 tiết) 
2 Tuần 13 

Máy tính, bài giảng powerpoint, phiếu 

học tập  

Phòng học 

Titkul 143 Trực tuyến 

28 

Bài 20. Các cấp độ tổ 

chức trong cơ thể đa bào 

(2 tiết) 

1 Tuần 13 Máy tính, bài giảng powerpoint, video 

về sự đa dạng giới sinh vật. Mô hình, 

tranh ảnh mô phỏng cấu tạo cơ thể đa 

bào.  

Phòng học 

Titkul 143 Trực tuyến 

1 
Tuần 14 

29 
Bài 21. Thực hành quan 

sát sinh vật (2 tiết) 
2 Tuần 14 

Máy tính, bài giảng powerpoint, phiếu 

học tập 

Phòng học 

Titkul 143 Trực tuyến 

30 Ôn tập chủ đề 7& Kiểm 

tra TX số 4  1 
Tuần 14 

Máy tính, bài giảng powerpoint, đề kiểm 

tra. 

Phòng học 

Titkul 143 Trực tuyến 

CHỦ ĐỀ 8: ĐA DẠNG CỦA SỰ SỐNG 

31 
Bài 22. Phân loại thế giới 

sống (4 tiết) 
4 Tuần 15 

Máy tính, bài giảng powerpoint. Tranh, 

hình ảnh thực vật, động vật, nấm, vi sinh 

vật,…  

Phòng học 

Titkul 143 Trực tuyến 



32 
Bài 23. Thực hành xây 

dựng khoá lưỡng phân (1 

tiết) 1 

Tuần 16 

Máy tính, bài giảng powerpoint, sơ đồ 

khóa lưỡng phân 7 bộ côn trùng, bộ ảnh 

đại diện 7 bộ côn trùng, bộ ảnh đại diện 

5 giới sinh vật. 

Phòng học 

Titkul 143 
Trực tuyến 

33 Bài 24. Virus (2 tiết) 

2 

Tuần 16 

Máy tính, bài giảng powerpoint, video 

về hậu quả của virus corona, phiếu học 

tập 

Phòng học 

Titkul 143 Trực tuyến 

34 Bài 25. Vi khuẩn (2 tiết) 
1 Tuần 16 Máy tính, bài giảng powerpoint, video 

về vi khuẩn. 

Phòng học 

Titkul 143 Trực tuyến 
1 Tuần 17 

35 

Bài 26. Thực hành quan 

sát vi khuẩn. Tìm hiểu 

các bước làm sữa chua (1 

tiết) 1 

Tuần 17 

Máy tính, bài giảng powerpoint, phiếu 

học tập 

Phòng học 

Titkul 143 
Trực tuyến 

36 
Ôn tập cuối học kỳ I (2 

tiết) 
2 

Tuần 17 Máy tính, bài giảng powerpoint, phiếu 

học tập 

Phòng học 

Titkul 143 Trực tuyến 
Tuần 18 

37 
Kiểm tra, đánh giá cuối 

học kỳ I (2 tiết) 
2 Tuần 18 

Máy tính, đề kiểm tra cuối kỳ. Phòng học 

Titkul 143 Trực tuyến 

HỌC KỲ 2 

CHỦ ĐỀ 8: ĐA DẠNG CỦA SỰ SỐNG 

38 
Bài 27: Nguyên sinh vật 

(5 tiết) 

4 Tuần 19 
Kính hiển vi, tiêu bản, mẫu vật Lớp học Trực tiếp 

1 Tuần 20 

39 Bài 28. Nấm (4 tiết) 3 Tuần 20 Mẫu vật thật: một số loại nấm phổ biến Lớp học Trực tiếp 



1 Tuần 21 

(nấm đùi gà, nấm hương, nấm sò, nấm 

mộc nhĩ,...). Kính lúp, khẩu trang cá 

nhân, găng tay, kim mũi nhọn, panh, 

kính đồng hồ. 

 

40 Bài 29. Thực vật (5 tiết) 
3 Tuần 21 Mẫu vật, hình ảnh, video liên quan đến 

nội dung về thực vật Lớp học Trực tiếp 
2 Tuần 22 

41 
Bài 30. Thực hành phân 

loại thực vật (1tiết). 
1 Tuần 22 

Kính lúp, kéo, bút chì, nhãn dán, mẫu 

vật thật, bộ tranh đại diện các nhóm thực 

vật 

Phòng bộ 

môn 
Trực tiếp 

42 Bài 31. Động vật (6 tiết) 

1 Tuần 22 

Vi deo về sự đa dạng của giới động vật. Lớp học Trực tiếp 4 Tuần 23 

1 Tuần 24 

43 

Bài 32. Thực hành quan 

sát& phân loại động vật 

ngoài thiên nhiên (1 tiết)  1 

Tuần 24 
Điện thoại, giấy, bút, tài diệu nhận dạng 

nhanh các loài động vật 

Ngoài lớp 

học 
Trực tiếp 

44 

Bài  33. Đa dạng sinh 

học 

 (2 tiết) 2 

Tuần 24 Phiếu học tập, tư liệu Lớp học Trực tiếp 

45 

 

Bài 34. Tìm hiểu sinh vật 

ngoài thiên nhiên (3 tiết) 

 3 

Tuần 25 

Điện thoại, Kính lúp, kéo, bút chì, thước 

dây, sổ ghi chép, tài liệu nhận dạng 

nhanh một số loài sinh vật. 

Ngoài lớp 

học 
Trực tiếp 

46 
Ôn tập chủ đề 8 & Kiểm 

tra TX số 5  1 
Tuần 25 Nội dung ôn tập, Đề kiểm tra. Lớp học Trực tiếp 

CHỦ ĐỀ 9: LỰC 



47 
Bài 35. Lực và biểu diễn 

lực (2 tiết) 
2 Tuần 26 

Thanh nam châm, quả nặng, xe lăn, lò 

xo, lực kế. Hình ảnh chứng tỏ lực là sự 

đẩy hoặc sự kéo. 
Lớp học Trực tiếp 

48 
Bài 36. Tác dụng của lực 

(2 tiết) 
2 Tuần 26 

Hình ảnh có liên quan về kết quả tác 

dụng của lực. Dụng cụ thí nghiệm: con 

lắc đơn, giá đỡ, lò xo, dây chun, xe lăn. 
Lớp học Trực tiếp 

49 
Ôn tập giữa học kỳ II (1 

tiết) 
1 Tuần 27 Nội dung ôn tập từ tuần 19 đến tuần 27 Lớp học Trực tiếp 

50 
Kiểm tra giữa học kỳ II  

(2 tiết) 
2 Tuần 27 Đề kiểm tra giữa kỳ 

Lớp học 

 
Trực tiếp 

51 
Bài 37. Lực hấp dẫn và 

trọng lượng (2 tiết) 

1 Tuần 27 
Giá đỡ, Lực kế, Lò xo, 3 quả nặng 100g Lớp học Trực tiếp 

1 Tuần 28 

52 
Bài 38. Lực tiếp xúc và 

lực không tiếp xúc (1 

tiết) 

1 Tuần 28 

Hình ảnh có liên quan về lực tiếp xúc và 

lực không tiếp xúc. Dụng cụ thí nghiệm: 

con lắc đơn, giá đỡ, nam châm 
Lớp học Trực tiếp 

53 
Bài 39. Biến dạng của lò 

xo. Phép đo lực (3 tiết) 

2 Tuần 28 Quả cân, lò xo xoắn, giá thí nghiệm, 

thước đo chiều dài, quả nặng loại 50g, 

lực kế lò xo 

Lớp học Trực tiếp 
1 Tuần 29 

54 
Bài 40. Lực ma sát (4 

tiết) 

3 Tuần 29 Bộ TN: lực kế, khối gỗ hình hộp, tấm 

thảm cao su. Lớp học Trực tiếp 
1 Tuần 30 

55 
Ôn tập chủ đề 9 & kiểm 

tra TX số 6  1 
Tuần 30 Nội dung ôn tập, đề kiểm tra Lớp học Trực tiếp 

CHỦ ĐỀ 10: NĂNG LƯỢNG VÀ CUỘC SỐNG 



 

56 
Bài 41. Năng lượng (4 

tiết) 

2 Tuần 30 Bộ TN: lò xo, khối gỗ hình hộp, mặt 

phẳng nghiêng, pin, dây dẫn, đèn. Lớp học Trực tiếp 
2 Tuần 31 

57 

Bài 42. Bảo toàn năng 

lượng và sử dụng năng 

lượng (5 tiết) 

2 Tuần 31 
Bộ TN: lò xo, khối gỗ hình hộp, mặt 

phẳng nghiêng, pin, dây dẫn, đèn. 
Lớp học Trực tiếp 

3 Tuần 32 

58 
Ôn tập chủ đề 10 & kiểm 

tra TX số 7 (1 tiêt) 1 
Tuần 32 Nội dung ôn tập và đề kiểm tra Lớp học Trực tiếp 

CHỦ ĐỀ 11: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI 

59 

Bài 43. Chuyển động 

nhìn thấy của Mặt Trời (2 

tiết)  

2 Tuần 33 Quả địa cầu, bóng đèn tròn Lớp học Trực tiếp 

60 

Bài 44. Chuyển động 

nhìn thấy của Mặt Trăng 

(3 tiết) 

2 Tuần 33 Hình ảnh: Các hình dạng quan sát được 

của Mặt Trăng. Hộp giấy hình trụ, quả 

bóng, băng dính đen, kéo 
Lớp học Trực tiếp 

1 Tuần 34 

61 
Bài 45. Hệ Mặt Trời và 

Ngân Hà (4 tiết) 

3 Tuần 34 1 bộ hình các hành tinh trong hệ mặt 

trời. Video về dải HMT, Ngân Hà. 
 

Lớp học Trực tiếp 
1 Tuần 35 

62 
Ôn tập chủ đề 11 & kiểm 

tra TX số 8  1 
Tuần 35 Nội dung ôn tâp và đề kiểm tra Lớp học Trực tiếp 

63 
Ôn tập cuối học kỳ II (1 

tiết) 
1 Tuần 35 Nội dung ôn tập học kỳ II Lớp học Trực tiếp 

64 
Kiểm tra, đánh giá cuối 

học kỳ II (2 tiết) 
2 

Tuần 35 
Đề kiểm tra cuối học kỳ II Lớp học Trực tiếp 



  

2. Phân phối chương trình Vậy Lý 8 

 

STT Bài học 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm 

dạy học 

(5) 

Hình thức 

dạy học 

(6) 

HỌC KÌ 1 

1 Chủ đề 1. Chuyển động 

cơ học. 

1  Tuần 1 Máy tính, điện thoại, tranh 

ảnh, phiếu học tập 

Phòng học 

Titkul 143 

Trực tuyến 

2 Chủ đề 2+3: Tốc độ, 

Chuyển động đều, 

chuyển động không đều 
Mục III CĐ 3. Vận dụng 

HS tự học 

1 Tuần 2, 3 Máy tính, điện thoại, tranh 

ảnh, phiếu học tập 

Phòng học 

Titkul 143 

Trực tuyến 

3 Luyện tập 1 Tuần 4 Máy tính, điện thoại, tranh 

ảnh, phiếu học tập 

Phòng học 

Titkul 143 

Trực tuyến 

4 Chủ đề 4. Biểu diễn lực. 1 Tuần 5 Máy tính, điện thoại, tranh 

ảnh, phiếu học tập 

Phòng học 

Titkul 143 

Trực tuyến 

5 Chủ đề 5. Quán tính 1 Tuần 6 Máy tính, điện thoại, tranh 

ảnh, phiếu học tập 

Phòng học 

Titkul 143 

Trực tuyến 

6 Chủ đề 6. Lực ma sát. 2 Tuần 7, 8 Máy tính, điện thoại, tranh 

ảnh, phiếu học tập 

Phòng học 

Titkul 143 

Trực tuyến 

7 Ôn tập KT giữa kỳ 1 1 Tuần 9 Máy tính, điện thoại, tranh 

ảnh, phiếu học tập 

Phòng học 

Titkul 143 

Trực tuyến 



8 Kiểm tra giữa kì 1 1 Tuần 10 Máy tính, điện thoại, tranh 

ảnh, phiếu học tập 

Phòng học 

Titkul 143 

Trực tuyến 

9 Chủ đề 7. Áp suất 1 Tuần 11 Máy tính, điện thoại, tranh 

ảnh, phiếu học tập 

Phòng học 

Titkul 143 

Trực tuyến 

10 Chủ đề 8. Áp suất chất 

lỏng. Bình thông nhau  

Không yêu cầu thực hiện 

thí nghiệm 

2 Tuần 11, 12 Máy tính, điện thoại, tranh 

ảnh, phiếu học tập 

Phòng học 

Titkul 143 

Trực tuyến 

11 Chủ đề 9. 

Áp suất khí quyển. 

1 Tuần 13 Máy tính, điện thoại, tranh 

ảnh, phiếu học tập 

Phòng học 

Titkul 143 

Trực tuyến 

12 Chủ đề: Lực đẩy 

Archimedes - Sự nổi 

Mục vận dụng HS tự học 

2 Tuần 14, 15 Máy tính, điện thoại, tranh 

ảnh, phiếu học tập 

Phòng học 

Titkul 143 

 

Trực tuyến 

13 Luyện tập 1 Tuần 16 Máy tính, điện thoại, tranh 

ảnh, phiếu học tập 

Phòng học 

Titkul 143 

Trực tuyến 

14 Ôn tập HKI 1 Tuần 17 Máy tính, điện thoại, tranh 

ảnh, phiếu học tập 

Phòng học 

Titkul 143 

Trực tuyến 

15 Kiểm tra HKI 1 Tuần 18 Máy tính, điện thoại, tranh 

ảnh, phiếu học tập 

Phòng học 

Titkul 143 

Trực tuyến 

HỌC KỲ 2  

18 Chủ đề 13.  Công cơ 

học. 

2 Tuần 19, 20 Tranh ảnh, máy chiếu, 

máy tính 

Phòng học Trực tiếp 

19 Chủ đề 14. Định luật về 1 Tuần 21 Tranh ảnh Phòng học Trực tiếp 



công. 

20 Chủ đề 15: Công suất. 1 Tuần 22 Tranh ảnh, phiếu học tập Phòng học Trực tiếp 

21 Bài tập. 1 Tuần 23 Bài tập, phiếu học tập Phòng học Trực tiếp 

22 Chủ đề 16. Cơ năng 1 Tuần 24 Tranh ảnh Phòng học Trực tiếp 

24 Ôn tập phần cơ học 2 Tuần 25, 26 Bài tập, phiếu học tập Phòng học Trực tiếp 

25 Kiểm tra giữa kì 2 1 Tuần 27 Đề kiểm tra Phòng học Trực tiếp 

26 Chủ đề 18+19 

Các chất cấu tạo như thế 

nào? – Nguyên tử, phân 

tử chuyển động hay đứng 

yên. 

Vận dụng chủ đề 19 HS 

tự đọc 

1 Tuần 28 Bộ dụng cụ thí nghiệm Phòng thực 

hành 

Trực tiếp 

27 Chủ đề 20+21+22: Nhiệt 

năng – Dẫn nhiệt – Đối 

lưu – Bức xạ nhiệt 

Mục II chủ đề 21 HS tự 

đọc 

Vận dụng chủ đề 22 HS 

tự đọc 

3 Tuần 29 Bộ dụng cụ thí nghiệm Phòng thực 

hành 

Trực tiếp 

Tuần 30, 31 Bộ dụng cụ thí nghiệm Phòng thực 

hành 

Trực tiếp 

28 Chủ đề 3: Công thức tính 

nhiệt lượng – Phương 

trình cân bằng nhiệt 

Không yêu cầu thực hiện 

thí nghiệm. Mục vận 

dụng HS tự đọc. 

2 Tuần 32, 33 Bảng Phòng học Trực tiếp 

29 Ôn tập HKII 1 Tuần 34 Bài tập, phiếu học tập Phòng học Trực tiếp 

30 Kiểm tra học kì II 1 Tuần 35 Đề kiểm tra Phòng học Trực tiếp 

 



3. Phân phối chương trình Vật Lý 9 

 

STT Bài học 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm 

dạy học 

(5) 

Hình thức 

dạy học 

(6) 

HỌC KÌ 1 

1 Chủ đề 1+2:  

Điện trở dây dẫn - Định 

luật Ohm 

2 Tuần 1 Máy tính, điện thoại, tranh 

ảnh, phiếu học tập 

Phòng học 

Titkul 143 

Trực tuyến 

2 

 

Chủ đề 3: Đoạn mạch nối 

tiếp - Đoạn mạch song 

song 

2 Tuần 2 Máy tính, điện thoại, tranh 

ảnh, phiếu học tập 

Phòng học 

Titkul 143 

Trực tuyến 

3 Chủ đề 4: Bài tập vận 

dụng định luật Ohm 

2 Tuần 3 Bài tập, phiếu học tập Phòng học 

Titkul 143 

Trực tuyến 

4 Chủ đề 5: Các yếu tố ảnh 

hưởng đến điện trở của 

một dây dẫn 

Mục vận dụng HS tự đọc 

2 Tuần 4 Máy tính, điện thoại, tranh 

ảnh, phiếu học tập Phòng học 

Titkul 143 

Trực tuyến 

5 Chủ đề 6: Biến trở 2 Tuần 5 Máy tính, điện thoại, tranh 

ảnh, phiếu học tập 

Phòng học 

Titkul 143 

Trực tuyến 

6 Chủ đề 7: Bài tập về điện 

trở và định luật Ohm 

2 Tuần 6 Máy tính, điện thoại, tranh 

ảnh, phiếu học tập 
Phòng học 

Titkul 143 

Trực tuyến 

7 

Chủ đề 8: Công và công 

2 Tuần 7 Máy tính, điện thoại, tranh 

ảnh, phiếu học tập 

Phòng học 

Titkul 143 

Trực tuyến 



suất của dòng điện 

8 Chủ đề 9: Định luật Joule 

– Lenz 

Không yêu cầu thực hiện 

thí nghiệm 

2 Tuần 8 Bài tập, máy tính, điện 

thoại, phiếu học tập Phòng học 

Titkul 143 

Trực tuyến 

9 Chủ đề 10: Bài tập Công- 

Công suất điện 

2 Tuần 9 Máy tính, điện thoại, tranh 

ảnh, phiếu học tập 

Phòng học 

Titkul 143 

Trực tuyến 

10 Ôn tập và kiểm tra giữa 

kì 1 

2 Tuần 10 Đề kiểm tra Phòng học 

Titkul 143 

Trực tuyến 

11 Bài tập 2 Tuần 11 Máy tính, điện thoại, tranh 

ảnh, phiếu học tập 

Phòng học 

Titkul 143 

Trực tuyến 

12 Chủ đề 12: Bài tập tổng 

hợp điện học 

2 Tuần 12 Máy tính, điện thoại, tranh 

ảnh, phiếu học tập 

Phòng học 

Titkul 143 

Trực tuyến 

13 Chủ đề 14: Tác dụng từ 

của nam châm - của dòng 

điện. 

Mục Lực từ HS tự đọc 

2 Tuần 13 Máy tính, điện thoại, tranh 

ảnh, phiếu học tập Phòng học 

Titkul 143 

Trực tuyến 

14 Chủ đề 15: Từ trường  2 Tuần 14 Máy tính, điện thoại, tranh 

ảnh, phiếu học tập 
Phòng học 

Titkul 143 

Trực tuyến 

15 Chủ đề 16: Nam châm 

điện. 

2 Tuần 15 Máy tính, điện thoại, tranh 

ảnh, phiếu học tập 

Phòng học 

Titkul 143 

Trực tuyến 

16 Chủ đề 17: Lực điện từ- 

Bài tập lực điện từ 

2 Tuần 16 Bài tập, phiếu học tập Phòng học 

Titkul 143 

Trực tuyến 



17 Ôn tập kiểm tra HKI 2 Tuần 17 Bài tập, phiếu học tập Phòng học 

Titkul 143 

Trực tuyến 

18 Kiểm tra HKI 2 Tuần 18 Đề kiểm tra Phòng học 

Titkul 143 

Trực tuyến 

HỌC KỲ 2  

19 Chủ đề 19: Hiện tượng 

cảm ứng điện từ 

2 Tuần 19 Bộ dụng cụ thí nghiệm Phòng học Trực tiếp 

20 Chủ đề 20: Dòng điện 

xoay chiều và máy phát 

điện xoay chiều 

Mục máy phát điện xoay 

chiều dùng trong kĩ thuật 

HS tự đọc 

2 Tuần 20 Tranh ảnh, bộ dụng cụ thí 

nghiệm 

Phòng học Trực tiếp 

21 Chủ đề 21: Tác dụng của 

dòng điện xoay chiều- Đo 

cường độ dòng điện và 

hiệu điện thế xoay chiều 

2 Tuần 21  Phòng học Trực tiếp 

22 Chủ đề 22: Máy biến thế 

Mục vận dụng HS tự đọc 

2 Tuần 22 Bộ dụng cụ thí nghiệm Phòng học Trực tiếp 

23 Chủ đề 23: Bài tập tổng 

hợp điện từ 

2 Tuần 23  Phòng học Trực tiếp 

24 Chủ đề 25: Hiện tượng 

khúc xạ ánh sáng 

Không yêu cầu thực hiện 

2 Tuần 24 Bộ dụng cụ thí nghiệm 

Tranh ảnh 

Phòng thực 

hành 

Trực tiếp 



thí nghiệm 

25 Chủ đề 26: Thấu kính  

 

4 Tuần 25 

Tuần 26 

Bộ dụng cụ thí nghiệm 

Tranh ảnh 

Phòng thực 

hành 

Trực tiếp 

26 Ôn tập và kiểm tra giữa 

kì 2 

2 Tuần 27 Bài tập+ đề kiểm tra Phòng học Trực tiếp 

27 Chủ đề 27: Mắt 

Mục I Sự tạo ảnh trong 

máy ảnh HS tự đọc 

3 Tuần 28+29 Tranh ảnh Phòng học Trực tiếp 

28 Chủ đề 28: Kính Lúp 

Mục II Cách quan sát một 

vật nhỏ qua kính lúp HS 

tự đọc 

1 Tuần 29 Bộ dụng cụ thí nghiệm 

 

Phòng học Trực tiếp 

 

29 

Bài tập thấu kính 2 Tuần 30 Bài tập Phòng học Trực tiếp 

30 Chủ đề 29: Bài tập quang 

hình 

2 Tuần 31 Bài tập Phòng học Trực tiếp 

31 Ôn tập 2 Tuần 32 Bài tập Phòng học Trực tiếp 

32 ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 2 Tuần 33 Bài tập Phòng học Trực tiếp 

33 KIỂM TRA CUỐI KÌ 2  Tuần 34 Đề kiểm tra Phòng học Trực tiếp 

34 Sửa bài kiểm tra - Định 

luật bảo toàn năng lượng 

2 Tuần 35 Bài thi Phòng học Trực tiếp 

 



 

4. Kế hoạch kiểm tra đánh giá thường xuyên 

 

MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6 

Điểm kiểm tra 

Hình thức 

(kiểm tra quá trình, 

bài kiểm tra, …….. 

Yêu cầu Thời gian Ghi chú 

HỌC KÌ 1 

KT, ĐG 1 Bài kiểm tra Yêu cầu cần đạt của chủ đề 1. Tuần 5  

KT, ĐG 2 Bài kiểm tra Yêu cầu cần đạt của chủ đề 2, 3, 4. Tuần 8  

KT, ĐG 3 Bài kiểm tra Yêu cầu cần đạt của chủ đề 5. Tuần11  

KT, ĐG 4 Bài kiểm tra Yêu cầu cần đạt của chủ đề 6, 7. Tuần 14  

HỌC KÌ 2 

KT, ĐG 1 Bài kiểm tra Yêu cầu cần đạt của chủ đề 8. Tuần 25  

KT, ĐG 2 Bài kiểm tra Yêu cầu cần đạt của chủ đề 9. Tuần 30  

KT, ĐG 3 Bài kiểm tra Yêu cầu cần đạt của chủ đề 10. Tuần 32  

KT, ĐG 4 Bài kiểm tra Yêu cầu cần đạt của chủ đề 11. Tuần 35  

MÔN: VẬT LÝ 8 

HỌC KÌ 1 KT, ĐG 1 Bài kiểm tra 

Yêu cầu cần đạt của chủ đề 1, 2, 3: Chuyển 

động cơ, Tốc độ, Chuyển động đều – Chuyển 

động không đều. 

Tuần 4  



KT, ĐG 2 Sản phẩm học tập 

Yêu cầu cần đạt của chủ đề 8, 10, 11: các sản 

phẩm dự án STEM về máy nén thủy lực, nhà 

nổi 

Tuần 15 

 
 

HỌC KÌ 2 

KT, ĐG 1 Bài kiểm tra 
Yêu cầu cần đạt của chủ đề Công, Định luật về 

công, Công suất 

Tuần 22  

KT, ĐG 2 Sản phẩm học tập 
Yêu cầu cần đạt của chủ đề 20, 21, 22: sản 

phẩm về lồng đèn kéo quân 

Tuần 30  

MÔN: VẬT LÝ 9 

HỌC KÌ 1 

KT, ĐG 1 Bài kiểm tra Yêu cầu cần đạt của chủ đề 1, 2, 3, 4 Tuần 4  

KT, ĐG 2 Bài kiểm tra Yêu cầu cần đạt của chủ đề 5, 6, 7, 8, 9 Tuần 8 

 
 

KT, ĐG 3 Hồ sơ học tập 
Các dạng bài tập về vận dụng định luật Ohm, 

công – công suất, Joule Lenz. 

Tuần 12  

HỌC KÌ 2 

KT, ĐG 1 Bài kiểm tra Yêu cầu cần đạt của chủ đề 19, 20, 21, 22 Tuần 22  

KT, ĐG 2 Bài kiểm tra Yêu cầu cần đạt của chủ đề 25, 26 Tuần 26  

KT, ĐG 3 Sản phẩm học tập Các sản phẩm về quang học Tuần 31  

 

 

 

 



II. Nhiệm vụ khác (nếu có): 

1. Giáo viên chủ nhiệm: Lớp 6B 

- Đôn đốc việc học và nề nếp học sinh, quan tâm đến chất lượng học tập. 

- Phối hợp tốt với Phụ huynh học sinh trong việc tự học và tâm sinh lý tuổi mới lớn. 

- Hỗ trợ, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

- Hỗ trợ học sinh học online 

2. Giáo viên bộ môn: Lớp 6B, Khối 8, khối 9 

- Soạn kế hoạch bài dạy phù hợp với đối tượng học sinh của từng lớp. 

     - Bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng khối 8, 9; chuẩn yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực cho HS khối 6 

     - Tăng cường dự giờ, thao giảng. 

     - Tham gia hội thảo chuyên đề. 

     - Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng học sinh. 

     - Tăng cường ứng dụng CNTT vào dạy học. 

3. Bồi dưỡng học sinh giỏi Khối 6, 8, 9 

- Định hướng tư tưởng cho học sinh: Giúp học sinh xác định và có thái độ học tập đúng đắn và kiên kì trong suốt quá trình bồi 

dưỡng. 

- Thời gian: Ngoài thời gian học trên lớp, các em phải luyện tập thêm ở nhà để củng cố và đào sâu thêm kiến thức. 

- Tài liệu học tập: Cung cấp tài liệu ôn luyện cho học sinh qua sách vở hoặc học trực tiếp trên các website để luyện thêm kỹ 

năng viết văn. 

- Thường xuyên cập nhật các tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác bồi dưỡng HSG 

- Thực hiện đúng giờ giấc học tập và kế hoach đề ra. 



- Phối hợp với GVCN, phụ huynh học sinh để nắm bắt và động viên các em học tốt hơn. 

- Bồi dưỡng học sinh giỏi tạo nguồn tham gia các kì thi học sinh giỏi Thành phố Thủ Đức và kì thi học sinh giỏi cấp 

Thành phố do Sở GD&ĐT thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. (Thời gian và hình thức tổ chức tùy thuộc vào tình hình dịch 

bệnh Covid – 19). 

- Đẩy mạnh công tác phụ đạo học sinh yếu, hạn chế đến mức thấp nhất học sinh yếu kém, bỏ học. 

- Trao đổi, chia sẻ các phương pháp bồi dưỡng, phụ đạo học sinh để nâng dần chất lượng học tập bộ môn. 

4. Tham gia cuộc thi, hội thi 

- Khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi, hội thi theo hình thức trực tuyến do Sở, Phòng Giáo dục tổ chức về 

nghiên cứu khoa học, xe thế năng, Stem, học sinh giỏi cấp thành phố Thủ Đức, TPHCM. 

- Giáo viên tham gia các cuộc thi như: thiết kế bài dạy Elearning, dạy học theo chủ đề .v.v. do Sở Giáo dục và Đào tạo 

tổ chức (nếu có) 

5. Câu lạc bộ học thuật  

- Đẩy mạnh tổ chức các câu lạc Em yêu khoa học nghiên cứu khoa học nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho HS tham gia. 

6. Nội dung khác (nếu có) 

 

 

 

 



 

TỔ TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 Thủ Đức, ngày  01  tháng 10 năm 2021 

GIÁO VIÊN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

   

 

  Dương Thị Mỹ Duyên                                                      Dương Thị Mỹ Duyên 

 

                                                                                                                                                                               

 

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 


